
Mẫu số 17 
19/2020/TT-BGDĐT 

…​
TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO 

CÁO …​
----------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​
--------------- 

Số:       /BC-….. …, ngày … tháng … năm ... 
 

BÁO CÁO 
Công tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học 
tập ở nước ngoài và Thông tư số 34/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2017 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 
21/4/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo ……………………. báo cáo về Công tác quản 
lý nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (TVDH) và việc tuyển sinh 
và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập như sau: 
1. Tổng hợp tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư 
vấn du học tại tỉnh/ thành phố …….. 
Tổng số tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH: 
- Cấp mới trong năm: 
- Số đang hoạt động: 
- Số ngừng hoạt động: 
2. Tình hình hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH và thống 
kê danh sách công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập 
- Thống kê danh sách công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập (theo mẫu số 08, 
Thông tư số 34/2017/TT-BGDĐT) trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các tổ chức 
kinh doanh dịch vụ TVDH hoạt động trên địa bàn. 
- Tổng hợp danh sách tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH đang hoạt động, đã dừng 
hoạt động, bị đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
dịch vụ tư cấn du học (theo mẫu số 09, Thông tư số 34/2017/TT-BGDĐT). 
- Thống kê danh sách công dân Việt Nam đang học tập ở nước ngoài theo từng 
trình độ đào tạo và từng quốc gia (phụ lục 3). 
3. Những khó khăn vướng mắc: 



……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
4. Kiến nghị đề xuất: 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
Trân trọng /. 
 
​
Nơi nhận:​
- Như kính gửi;​
- …………….;​
- Lưu: VT, … 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ​
(Chữ ký, dấu, ghi rõ họ tên) 

 



Biểu số I.17a/BGDĐT/HTQT 
…​

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO​
----------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 
 

THỐNG KÊ DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP NĂM ……. 
(Kèm theo Báo cáo số         ngày ... tháng ... năm ...) 

ST
T Họ và tên 

Giớ
i 

tính 

Nă
m 

sinh 

Cơ quan 
công tác/ 
Địa chỉ 

thường trú 

Nước 
đến 
học 

Cơ sở 
giáo dục 
đến học 

Trình 
độ đào 

tạo 

Ngành 
học 

Thời 
gian 
bắt 
đầu 

Thời 
gian 
kết 

thúc 

Tình 
trạng 

Ghi 
chú 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Nguyễn Văn 
A            

2 Nguyễn Thị 
B            

…             

 Tổng            

 
 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/TỔ CHỨC ​

(Chữ ký, dấu) 
Ghi chú: 



- Lập biểu trên Microsoft Excel, phông chữ Times new roman, cỡ chữ 12, trên cùng 1 file gồm các biểu khác nhau; 
- Số liệu tính từ 01/01 đến 31/12 hằng năm; 
- Liệt kê từng lưu học sinh (LHS) theo từng tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; 
- Cột số 3: Ghi rõ xã, tỉnh; 
- Cột số 4: Tên nước LHS đến học; 
- Cột số 5: Tên cơ sở giáo dục nước ngoài LHS đến học (tên tiếng Anh); 
- Cột số 6: Trình độ đào tạo của LHS: Ghi rõ Tiến sĩ (TS), thạc sĩ (ThS), đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ), trung học phổ thông 
(THPT), trung học cơ sở (THCS), thực tập sinh (TTS), bồi dưỡng (BD), khác; 
- Cột số 7: Tham khảo nhóm ngành học quy định tại Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân; 
- Cột số 8, 9: Thời gian học tập tại nước ngoài của LHS (ghi theo năm); 
- Cột số 10: Ghi rõ tình trạng hiện tại của LHS: Đang học, về nước hoặc không về nước 
 

Biểu số I.17b/BGDĐT/HTQT 
…​

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO​
----------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 
 

TỔNG HỢP DANH SÁCH TỔ CHỨC KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC NĂM ... 
(Kèm theo Báo cáo số     ngày ... tháng ... năm ...) 

ST
T 

Tên giao 
dịch của tổ 

Tên giao 
dịch quốc tế 

Số Giấy 
chứng 

Ngày 
cấp 

Tổng số 
công 

Địa 
chỉ 

Điện 
thoại Website/Email Tình 

trạng 
Ghi 
chú 



chức kinh 
doanh dịch 
vụ tư vấn 

du học 
(bằng tiếng 

Việt) 

của tổ chức 
kinh doanh 
dịch vụ tư 
vấn du học 
(bằng tiếng 

Anh) 

nhận dân Việt 
Nam ra 

nước 
ngoài 

học tập 

liên hệ hoạt 
động 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Công ty A          

2 Công ty B          

…           

 
NGƯỜI LẬP BIỂU​

 
GIÁM ĐỐC​
(Chữ ký, dấu) 

Ghi chú: 
- Lập biểu trên Microsoft Excel, phông chữ Times new roman, cỡ chữ 12, trên cùng 1 file gồm các biểu khác nhau; 
- Số liệu tính từ 01/01 đến 31/12 hằng năm; 
- Cột số 1: Tên tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (TVDH) được viết trong Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký kinh 
doanh dịch vụ TVDH; 
- Cột số 2: Tên tiếng Anh của tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH; 
- Cột số 3: Số GCN đăng ký kinh doanh dịch vụ TVDH do Sở giáo dục và đào tạo cấp; 
- Cột số 4: Ngày cấp GCN đăng ký kinh doanh dịch vụ TVDH; 
- Cột số 5: Tổng số công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập; 



- Cột số 6: Địa chỉ trụ sở ghi trong GCN đăng ký kinh doanh dịch vụ TVDH; 
- Cột số 7: Số điện thoại liên hệ của tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH; 
- Cột số 8: Website hoặc Email liên hệ của tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH; 
- Cột số 9: Ghi rõ tình trạng hoạt động: đang hoạt động, đình chỉ hoặc thu hồi GCN đăng ký kinh doanh dịch vụ TVDH. 



 
 


